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MỞ ĐẦU 

 

   Trong  ối cảnh lƣợng thông tin trên Internet ngày càng lớn và cập nhật 

gần tức thời nhƣ hiện nay thì ngƣời dùng, đặc  iệt là thanh thiếu niên, một công 

cụ tìm kiếm những thông tin họ cần một cách hiệu quả nhất ngày càng trở nên 

cần thiết. Thanh thiếu niên gặp khó khăn khi xây dựng các truy vấn tìm kiếm 

hoặc lựa chọn loại chủ đề có liên quan,  ởi vì kiến thức miền của thanh thiếu 

niên ít hơn cũng nhƣ vốn từ vựng chƣa thật phát triển so với ngƣời trƣởng thành 

hơn  Một khía cạnh khác, thanh thiếu niên gặp khó khăn trong đánh giá sự liên 

quan của kết quả tìm kiếm  Để hỗ trợ thanh thiếu niên trong việc tìm kiếm thông 

tin thực sự hiệu quả, hệ thống tìm kiếm cần phải đƣợc thiết kế sao cho việc hỗ 

trợ phù hợp với nhu cầu và năng lực nhận thức của tuổi trẻ  Luận văn này đề cập 

tới các nội dung nghiên cứu về gợi   truy vấn thông tin phù hợp với thanh thiếu 

niên và thử nghiệm ứng dụng các nghiên cứu đó. 

Luận văn tập trung vào các phƣơng pháp và k  thuật gợi   truy vấn nhƣ 

random walk  ngh a là “đi một cách ngẫu nhiên”, sử dụng từ gốc tiếng Anh 

“random walk” trong luận văn  [1], so sánh câu truy vấn [7] sao cho phù hợp với 

nhu cầu và năng lực nhận thức của thanh thiếu niên, hỗ trợ họ tìm kiếm thông tin 

hiệu quả  Luận văn thực hiện khảo sát, nghiên cứu các phƣơng pháp tính độ 

tƣơng tự truy vấn trong hệ tìm kiếm nhƣ phƣơng pháp dựa trên từ vựng [16] và 

phƣơng pháp dựa trên nhật k  truy vấn [18]  Từ đó đƣa ra hƣớng phát triển cho 

phƣơng pháp tính độ tƣơng tự truy vấn phù hợp để áp dụng thử nghiệm vào một 

hệ tìm kiếm cho thanh thiếu niên. 
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Chƣơng 1. GỢI Ý TRUY VẤN CHO THANH THIẾU NIÊN 

1.1. Giới thi u chung an toàn Internet đối với thanh thiếu niên 

1.1.1. Ảnh hƣởng của Internet đối với giới trẻ 

Theo  áo cáo khảo sát của LSE Research Online năm 2010 [8], tại 25 

quốc gia châu Âu thì có đến 93% thanh thiếu niên sử dụng Internet mỗi năm và 

60% lên mạng mỗi ngày, trong đó 80% thanh thiếu niên sử dụng Internet có độ 

tuổi từ 15-16. Cũng theo  áo cáo, 85% thanh thiếu niên sử dụng Internet tại 

trƣờng học, 83% sử dụng trò chơi, 62% đọc tin tức 62%, 16% dùng các website 

chia sẻ dữ liệu và  11% sử dụng blog. Khảo sát cũng tập trung vào các chủ đề 

nhƣ trấn lột, nội dung khiêu dâm, thông tin tình dục, giao lƣu hẹn hò trực 

tuyến    là những chủ đề có khả năng ảnh hƣởng gây hại đến thanh thiếu niên  

Đối tƣợng thanh thiếu niên luôn có xu hƣớng thiếu k  năng và độ tự tin khi truy 

cập mạng Internet  Tuy nhiên, hầu hết trẻ từ 11-16 tuổi có thể ngăn chặn hoặc từ 

chối tới những ngƣời mà chúng không muốn liên lạc  64%  hoặc tìm lời khuyên 

an toàn trực tuyến  64%    hoảng một nửa có thể thay đổi cài đặt riêng tƣ trên 

hồ sơ ở các trang mạng xã hội mà mình tham gia (56%), ngăn chặn thƣ rác 

(51%). 

Sách trắng Công nghệ Thông tin Việt Nam năm 2014
1
 cho  iết, vào năm 

2013, số ngƣời Việt Nam sử dụng Internet lên tới trên 33 triệu 191 nghìn ngƣời, 

chiếm tỷ lệ 37,00% dân số và doanh thu dịch vụ Internet đạt trên 965 triệu đô la 

M . Đối tƣợng sử dụng internet chủ yếu là giới trẻ với độ tuổi từ 15 đến 24, 

phần chủ yếu trong đó là các đối tƣợng thanh thiếu niên. 

Ngày nay, với sự phát triển gia tăng đến cấp số nhân các dòng điện thoại 

thông minh và ngƣời sử dụng để truy cập Internet, mà phần lớn là thanh thiếu 

niên, thì nguy cơ độc hại đối với đối tƣợng này lại càng cao [10]. Ngoài việc 

tham gia vào các hoạt động xã hội, thể hiện  ản thân, học tập và quản l  cuộc 

sống hàng ngày đã trở nên dễ dàng hơn thì nguy cơ tiếp xúc trực tiếp với các 

loại thông tin độc hại tạo ra những thách thức mới về an toàn trực tuyến cho trẻ 

em, chẳng hạn nhƣ mới nổi các rủi ro liên quan đến dịch vụ định vị theo dõi .. 

1.1.2. Biện pháp an toàn Internet đối với thanh thiếu niên 

                                           

1
 http://www.mediafire.com/view/6606y4bt1yju6wc/SachTrang2014.pdf  

http://www.mediafire.com/view/6606y4bt1yju6wc/SachTrang2014.pdf
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Nghiên cứu của LSE Research Online [8] cũng đƣa ra các lời khuyên về 

an toàn Internet đối với thanh thiếu niên: Nhà trƣờng, đặc  iệt là giáo viên, phụ 

huynh học sinh, chính phủ, chính quyền địa phƣơng hoặc từ chính  ạn  è của 

học sinh nếu có thể thì cần tham gia trực tiếp cùng với học sinh khai phá thông 

tin trên Internet. Cần hỗ trợ tìm kiếm thông tin và đƣa ra những lời khuyên  ổ 

ích cho học sinh của mình  Ngành giáo dục có một vai trò rất lớn đảm  ảo an 

toàn internet tại trƣờng học, vì vậy rất cần những nỗ lực và các  iện pháp cụ thể 

từ ngành giáo dục   hi mà nhu cầu sử dụng Internet ngày càng có tính chất riêng 

tƣ, cá nhân hóa, trong đó sự tham gia của  ố mẹ và thầy cô giáo cũng trở nên 

khó khăn hơn, thì vai trò của cơ chế chính sách quản l  truy cập mạng của chính 

phủ phải đƣợc phát huy tích cực  Trong đó, vai trò các công ty, doanh nghiệp, 

ngành công nghiệp phát hành nội dung thông tin và truyền thông trên mạng 

Internet phải đƣợc làm rõ nhằm hạn chế những rủi ro mà trẻ em thƣờng gặp 

phải  

Nếu có thể thành lập đƣợc một tổ chức, hiệp hội tại mỗi quốc gia về An 

toàn Internet cho thanh thiếu niên, lập ra đƣờng dây nóng nhằm mục đích hỗ trợ 

giải đáp các thắc mắc về các vấn đề khi truy cập Internet của giới trẻ  Ở đó tất cả 

các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng Internet của giới trẻ đều đƣợc giải 

đáp một cách kịp thời và nhanh chóng [9].  

Tóm lại, Internet là một công cụ nghiên cứu tuyệt vời và cũng là một cách 

giao tiếp vui thích để liên lạc với  ạn  è và gia đình  Nhƣng làm việc trực tuyến 

trên Internet cũng có thể hiện một số nguy hiểm mà cần phải  iết để phòng 

ngừa. Dƣới đây là một số cách thức hoặc giải pháp đƣợc tổng hợp trong  áo cáo 

tại Safer Internet Day
2
 nên đƣợc thực hiện để tránh xa các rắc rối khi sử dụng 

các trang Web [8, 9, 11]: 

- Không bao giờ gửi thông tin cá nhân của chúng ta, chẳng hạn nhƣ tên, 

địa chỉ, số điện thoại, hình ảnh hoặc tên trƣờng chúng ta vào không gian ảo  

- Có thể gửi chuyển tiếp thƣ điện tử  ằng cách nhắp chuột  Hãy nhớ rằng 

 ất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng ta gửi đến cho ngƣời nào đó thì cũng có 

thể đƣợc gửi đến cho những ngƣời khác rất nhanh  

-  hông  ao giờ lập các kế hoạch gặp một "ngƣời  ạn" trực tuyến tận mặt 

mà không kiểm tra trƣớc với phụ huynh/ngƣời giám hộ của chúng ta. Nếu phụ 

                                           

2
 www.saferinternetday.org 

http://www.saferinternetday.org/
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huynh/ngƣời giám hộ ĐỒNG   với   kiến này, hãy dẫn phụ huynh/ngƣời giám 

hộ đi cùng và gặp ngƣời  ạn đó tại một địa điểm công cộng  Hãy nhớ rằng  ất 

kể ngƣời nào đó trực tuyến có vẻ vui tính và thân thiện, nhƣng trong thực tế, họ 

có thể là ngƣời hoàn toàn khác. 

- Hành vi trực tuyến của mỗi ngƣời là trách nhiệm của  ản thân   hông 

quấy rối hoặc  ạo hành và không trả lời khi có ngƣời nào khác cố   tranh luận 

trực tuyến  

- Nếu chúng ta đƣơng đầu với ngƣời nào hoặc cái gì đó trực tuyến làm 

cho chúng ta  ực  ội khó chịu, hãy nói cho một nguời lớn đáng tin cậy  iết ngay 

lập tức! Ngƣời lớn này có thể xem x t thông tin trên màn hình và quyết định 

xem có nên báo cáo cho chính quyền hay không. 

- Nhắc nhở con em thanh thiếu niên của chúng ta không tiết lộ thông tin 

cá nhân trực tuyến  

- Cùng nhau phác thảo một danh sách về những gì không nên chia sẻ, gồm 

cả tên, tuổi, trƣờng học, số điện thoại và hình ảnh  

- Nói chuyện thƣờng xuyên với con em thanh thiếu niên của chúng ta. 

Thảo luận với  ạn  è trực tuyến của chúng khi chúng ta nói về những ngƣời  ạn 

khác của chúng. 

- Để máy tính trong một khu vực chung trong nhà. Làm nhƣ thế để giám 

sát việc sử dụng máy tính dễ dàng hơn  

- Yêu cầu con em thanh thiếu niên của chúng ta nói cho chúng ta ngay lập 

tức về  ất kỳ trải nghiệm trực tuyến phiền phức nào, chúng ta phải  ảo đảm rằng 

sẽ không giận dữ nếu chúng tâm sự với chúng ta. 

- Xem x t việc sàng lọc hoặc giám sát phần mềm  Trong khi chúng có thể 

giúp chúng ta kiểm soát việc sử dụng trực tuyến của con em thanh thiếu niên 

chúng ta, các thiết  ị này không thay thế đƣợc sự liên quan và giám sát của phụ 

huynh. 

- Con em thanh thiếu niên của chúng ta có thể dùng máy tính tại trƣờng 

học, thƣ viện công và nhà  ạn  è  

Và để trợ giúp cho việc truy cập Internet an toàn, việc tìm kiếm thông tin 

trên mạng tốt hơn thì rất cần thiết đƣa ra đƣợc giải pháp truy vấn an toàn cho các 

đối tƣợng là thanh thiếu niên trong việc tìm kiếm và khai phá thông tin trên 

mạng Internet  
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1.2. Gợi ý truy vấn cho thanh thiếu niên 

1.2.1.   ngh a của gợi   truy vấn cho thanh thiếu niên 

Đối tƣợng thanh thiếu niên thƣờng xuyên sử dụng công cụ tìm kiếm nhƣ 

là điểm khởi đầu trong việc tìm kiếm các thông tin của họ  Thật không may, 

kinh nghiệm tìm kiếm của họ có thể  ị ảnh hƣởng tiêu cực  ởi họ thiếu năng lực 

xây dựng các truy vấn tìm kiếm phù hợp [5].  

Gần đây, các nhà nghiên cứu và phát triển cũng đã có quan tâm đến phân 

tích hành vi tìm kiếm của các nhóm ngƣời dùng khác nhau, đặc  iệt là nhóm 

ngƣời dùng trẻ em  Đối tƣợng này gặp khó khăn lớn trong việc thao tác, định 

hƣớng tìm kiếm thông tin [7]  Vì vậy, việc đƣa ra đƣợc giải pháp gợi   tìm kiếm 

có   ngh a hết sức to lớn cho các đối tƣợng thanh thiếu niên  

Gợi   truy vấn nói chung là một phần tích hợp của công cụ tìm kiếm we   

Các công cụ tìm kiếm hiện nay đã cung cấp khá tốt cho mọi đối tƣợng ngƣời sử 

dụng   
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Hình 1.1  Ví dụ gợi ý truy vấn “game” của công cụ tìm kiếm google 

Tuy nhiên, với lƣợng kết quả trả về có thể là rất lớn, việc tìm đƣợc kết 

quả của ngƣời dùng là khá khó khăn nếu không có  iện pháp sắp xếp kết quả, 

lọc trả về tối ƣu cho mỗi đối tƣợng sử dụng [2]. 

Mục tiêu chính của một công cụ tìm kiếm là để lấy kết quả liên quan của 

một truy vấn với kết quả chính xác nhất có thể. Mặc dù mục tiêu này chủ yếu 

phụ thuộc vào các thuật toán xếp hạng của công cụ tìm kiếm và chất lượng của 

các truy vấn được gửi cũng là quan trọng [6]. 

Việc có quá nhiều kết quả trả về một phần cũng vì câu truy vấn ngƣời 

dùng đƣa vào là khá mơ hồ và không rõ ngh a  Do đó, việc đƣa ra những câu gợi 

  truy vấn cho ngƣời dùng cho các đối tƣợng khác nhau, đặc  iệt là trẻ em, cũng 

là một  ài toán thu hút đƣợc rất nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu nhằm 

xây dựng đƣợc một công cụ tìm kiếm thông tin cho ngƣời trẻ giải quyết đƣợc 

những khó khăn nhƣ trên một cách toàn diện nhất có thể [4]. 

1.2.2. Gợi   truy vấn cho thanh thiếu niên và một số  ài toán liên quan 

Mặc dù đã có một số công cụ tìm kiếm đƣợc thiết kế đặc  iệt dành riêng 

cho đối tƣợng là thanh thiếu niên chẳng hạn nhƣ safe-searchkids.com, 

kidsclick org, và kidrex org, nhƣng đa số trong đó là không tích hợp k  thuật tìm 

kiếm gợi   dành riêng cho thanh thiếu niên [5].  

Từ những những khó khăn khi chủ thể tìm kiếm là thanh thiếu niên nêu 

trên nhƣ: không  iết diễn đạt câu truy vấn, không  iết lựa chọn từ khóa hoặc 

không  iết cách xử l  tình huống kết quả trả về quá dài v.v… và từ đó đã hình 

thành các  ài toán về gợi   truy vấn  
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Gợi   truy vấn thƣờng đƣợc định ngh a là để "tìm kiếm một số truy vấn 

liên quan cho truy vấn  an đầu do ngƣời dùng phát hành" [7]  Ví dụ, khi ngƣời 

dùng truy vấn các vấn đề "hãng hàng không vietnamairline", công cụ tìm kiếm 

sẽ đề nghị tìm kiếm những thuật ngữ nhƣ "v  máy  ay", "v  máy  ay trực 

tuyến", "phòng hãng hàng không vietnamairline", vv  

Các  ài toán liên quan đến gợi   truy vấn có thể kể đến nhƣ: Tìm ngữ 

cảnh truy vấn  Query Context), lƣu trữ truy vấn vào QueryLog, xếp thứ hạng kết 

quả truy vấn, thứ hạng thẻ tìm kiếm truy vấn,… Ngữ cảnh truy vấn có thể đƣợc 

hiểu đơn giản là hợp của hai tập mở rộng truy vấn  query extensions) và tƣơng 

tự truy vấn  query adjacent) [4], mà tập mở rộng thƣờng nối tiếp sau truy vấn 

đang x t, và tập tƣơng tự truy vấn thƣờng xuất hiện trƣớc hoặc sau truy vấn 

đang x t  Ngữ cảnh truy vấn thƣờng cung cấp những gợi   quan trọng về   đồ 

tìm kiếm của ngƣời dùng. 

Một cách sơ  ộ,  ài toán của luận văn này là đƣa ra giải pháp trợ giúp 

đƣợc ngƣời dùng trẻ tuổi trong việc diễn đạt   đồ tìm kiếm và đƣa ra những câu 

truy vấn gần với   đồ tìm kiếm.  

1.2.3. Một số k  thuật gợi   truy vấn cho thanh thiếu niên 

Đa số giải pháp k  thuật gợi   truy vấn có thể hoạt động trên nhiều loại dữ 

liệu nhƣ khai phá dữ liệu nhật k  truy vấn, nội dung tài liệu hoặc sử dụng  ối 

cảnh  

Có hai thể hiện chính gợi   truy vấn cho thanh thiếu niên, đó là gợi   trực 

quan và gợi   dạng văn  ản  text  [4]: 

 

Hình 1.2  Gợi ý trực quan và gợi ý dạng text 
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- Gợi   trực quan tức là dùng các hình ảnh trực quan để thể hiện các gợi   

khi tìm kiếm 

 

Hinh 1.3 Ví dụ gợi ý trực quan 

- Gợi   dạng văn  ản là đƣa ra một danh sách các từ liên quan để ngƣời 

dùng có thể tự tìm kiếm 

 

Hình 1.4 Ví dụ gợi ý dạng text 

Các k  thuật gợi   truy vấn có thể áp dụng truy vấn cho thanh thiếu niên 

tập trung vào khai phá nhật k  truy vấn QueryLog. QueryLog đƣợc định ngh a 

là nơi lƣu trữ dữ liệu về hành vi của ngƣời dùng trong quá khứ  Với đặc thù của 

hệ thống tìm kiếm là nặc danh,  ất cứ ai cũng có thể sử dụng mà không cần xác 

thực  Tuy nhiên, hệ thống vẫn cho ph p cấp phát một mã số cho từng phiên làm 

việc của những ngƣời dùng khác nhau  Điều này cho ph p xác định đƣợc các 

hành vi của một ngƣời dùng trong một phiên  Phiên làm việc ở đây đƣợc hiểu là 

một lần sử dụng của ngƣời dùng từ lúc truy cập hệ thống đến lúc thoát khỏi hệ 

thống. QueryLog là tập các  ản ghi, mà về phổ  iến,  ao gồm các trƣờng thông 

tin sau: 

- SessionID: mã của phiên làm việc 



 

 

17 

 

- TimeStamp: nhãn thời gian ghi lại thời điểm xảy ra sự kiện 

- Query: câu truy vấn của ngƣời dùng 

- TopN: N tài liệu đầu tiên trong tập kết quả 

- UrlClicked: tài liệu đƣợc nhấn  ởi ngƣời sử dụng 

- QuerySegmented: các từ khóa trong câu truy vấn 

Các k  thuật dùng để gợi   truy vấn nhƣ:    thuật phân cụm truy vấn, 

thống kê, hƣớng ngữ cảnh, so sánh câu truy vấn, hay sử dụng các phƣơng pháp 

học giám sát để xếp hạng truy vấn gợi   cho thanh thiếu niên  [5]. Các k  thuật 

gần đây hơn tập trung khai phá khái niệm phiên, tính chất chuỗi truy vấn để phát 

hiện và gợi   các truy vấn hƣớng ngữ cảnh  Tuy nhiên, không nhiều các công 

trình nghiên cứu khai phá tiêu chí về k  thuật so sánh truy vấn... 

1.3. Bài toán gợi ý truy vấn bằng kỹ thuật so sánh câu truy vấn 

Các vấn đề gợi ý truy vấn (Query suggestion: QS) nên chỉ nghĩ đơn giản 

như là "một chuỗi của so sánh hai câu truy vấn" [7]. Truy vấn đầu tiên trong 

chuỗi chính là truy vấn  an đầu đã đƣợc phát ra  ởi ngƣời tìm kiếm  ngƣời sử 

dụng   Các truy vấn thứ hai gọi là "truy vấn ứng viên" là các truy vấn đƣợc đề 

nghị  gợi    cho ngƣời sử dụng, thƣờng đặt ở phần cuối của danh sách tìm 

kiếm  Việc so sánh các truy vấn có thể phụ thuộc vào một số tính năng nhƣ sự 

giống nhau thuật ngữ, nhật k  truy vấn, vv. Cách tiếp cận so sánh truy vấn này 

làm cho đơn giản hóa vấn đề gợi   truy vấn, đơn giản quá trình theo dõi, mở 

rộng và có thể gỡ lỗi  

Một tập hợp các truy vấn ứng cử viên  đề nghị  query qi đƣợc so sánh với 

một tập các ứng viên query qc. Cuối cùng, các truy vấn ứng cử viên có thể đƣợc 

sắp xếp dựa trên thứ hạng/trọng số của chúng và n ứng cử viên truy vấn tốp đầu 

có thể đƣợc trình  ày cho ngƣời dùng nhƣ gợi   truy vấn  
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Chƣơng 2. M T SỐ KỸ THUẬT GỢI Ý TRUY VẤN CHO 

THANH THIẾU NIÊN 

2.1. Gợi ý truy vấn bằng “đi ngẫu nhiên” 

2.1.1. Cách tiếp cận 

Theo S. D. Torres và cộng sự [1], trong k  thuật đi ngẫu nhiên (random 

walk), một phƣơng pháp gợi   truy vấn để giúp trẻ em dễ dàng tìm các từ khóa 

liên quan sử dụng k  thuật random walk. Phƣơng pháp gợi   truy vấn này dựa 

trên các thẻ (Tag) từ vựng từ một hệ thống đánh dấu Delicious (Delicious- là 

một trang we  internet đƣợc thiết kế để cho ph p truy cập vào  ất kỳ trang we  

nào mà ngƣời dùng đánh dấu  liên quan các kết quả truy vấn we  và các tài 

nguyên we  nhìn thấy trƣớc đây dành cho trẻ em. 

Các thẻ liên quan thƣờng xuyên hơn đến URL tập trung vào trẻ em với 

các chủ đề là ứng cử viên tốt hơn để xây dựng đề xuất truy vấn cho trẻ em  Ví 

dụ: Hãy xem x t truy vấn về xe ô-tô. Theo đề xuất gợi   truy vấn phổ  iến của 

Google, các khía cạnh liên quan đến truy vấn này có thể là cho thuê xe hơi, xe ô 

tô để  án, sử dụng xe hơi, xe ô tô mới hay hình ảnh xe hơi... Trong khi khía 

cạnh định hƣớng để đáp ứng nhu cầu thông tin trẻ em cần thay vào đó  ao gồm 

các khía cạnh nhƣ trò chơi xe hơi, đồ chơi xe hơi, phim về xe hơi, hình ảnh xe 

hơi... Hệ thống này xếp hạng các thẻ cao hơn và cung cấp các gợi   tập trung 

hơn vào nội dung dành riêng cho các đối tƣợng đƣợc phân loại. 

2.1.2. Xếp hạng thẻ 

Xếp hạng thẻ hoặc từ khóa gần đây đã nhận đƣợc nhiều sự quan tâm chú ý 

cho sự phát triển chia sẻ của xã hội  Đã có những phƣơng pháp để ƣớc tính đến 

trọng số liên quan giữa thẻ và hình ảnh dựa trên phƣơng pháp dự đoán xác xuất  

Phƣơng pháp random walk đƣợc  iểu diễn trên một đồ thị hai chiều  ao gồm thẻ 

và tài nguyên web (url) [1]  Vấn đề quan trọng của cấu trúc đồ thị của phƣơng 

pháp này là khai phá các đặc điểm tài nguyên we  nhắm vào trẻ em  

2.1.3. Phƣơng pháp 

Phần này mô tả các kịch  ản k  thuật truy vấn mở rộng và phƣơng pháp 

random walk đƣợc S. D. Torres và cộng sự đề xuất [1] về gợi   truy vấn sử dụng 

các thẻ từ mạng xã hội  
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2.1.3.1.  ịch  ản 

Phƣơng pháp dùng lại một dịch vụ tìm kiếm cho trẻ em của công cụ tìm 

kiếm tiên tiến nhất để cung cấp nội dung cho trẻ  Trong hệ thống này, các truy 

vấn của ngƣời dùng đƣợc gửi đến công cụ tìm kiếm để lấy các từ khóa, các trích 

đoạn, các chủ đề kết quả trên we   Những từ khóa này đại diện cho các chủ đề 

có thể liên quan đến truy vấn của ngƣời dùng  Nhiệm vụ phƣơng pháp là tạo ra 

những từ khóa và xếp hạng chúng để xây dựng gợi   truy vấn  Lƣu   rằng trong 

kịch  ản này không có quyền truy cập để tìm kiếm nhật k  truy vấn đƣợc sử 

dụng rộng rãi cho các gợi   truy vấn trƣớc đây  Hơn thế nữa mối quan tâm ngày 

càng tăng về tính riêng tƣ và các đặc trƣng đối tƣợng mục tiêu của phƣơng pháp 

này là trẻ em, cần tránh tạo tình huống theo dõi thông tin ngƣời dùng  

2.1.3.2. Mô hình Random walk hƣớng tới nội dung cho trẻ em 

Mô hình Random walk sử dụng một đồ thị hai phía là gồm các nút nguồn 

tài nguyên web  tức là, url  và các nút thẻ (Tag). Một số nghiên cứu gợi   truy 

vấn dựa trên xếp hạng thẻ sử dụng phƣơng pháp Random walk cho hệ thống gợi 

ý nhƣng chỉ sử dụng đồ thị chỉ gồm các thẻ (Tag) [1, 4]. 

Việc xem các URL  nguồn tài nguyên we  tin cậy  nhƣ là các nút là một 

việc rất hữu ích trong phƣơng pháp này, nó là yếu tố nguồn gốc theo xu hƣớng 

random walk phù hợp hơn cho các đối tƣợng mục tiêu.  ết hợp thƣờng xuyên 

hơn giữa các thẻ với URL với mục tiêu nhắm vào đối tƣợng nhất định ngƣời sử 

dụng  ví dụ trẻ em  sẽ đƣợc thƣờng xuyên làm nổi  ật hơn trên các thẻ để mô tả 

các url thích hợp cho ngƣời sử dụng khác  ví dụ nhƣ ngƣời lớn   

Lƣu   rằng sẽ không dễ dàng để trình  iểu diễn tin trong trƣờng hợp  iểu 

đồ chỉ  ao gồm những nút thẻ(Tag), hơn nữa  iểu diễn cho  iểu đồ này cho 

ph p thêm một tiêu chuẩn để đánh giá nguồn gốc của một url nhƣ thế nào là tin 

cậy hay đáng tin cậy  ví dụ, dựa trên nguồn hoặc độ phổ  iến của nó   

Trong k  thuật này, các  iểu đồ đƣợc thể hiện nhờ một tập các đánh dấu 

(bookmarks)  Cụ thể, đánh dấu các url đƣợc  iết đến là phù hợp cho trẻ em để 

tạo ra tập  ao gồm các url và các thẻ  Biểu đồ chính thức đƣợc định ngh a là: 

Định nghĩa 1   đồ thị hai chiều  một đồ thị hai chiều của các url và các 

thẻ [1]: 

G = (U,T,E = {(u,t)|(u,t) ϵ U x T})               (2.1) 

Trong đó U={u1, u2,..un} là một tập các URL mô tả  ởi các Tag 
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T={t1,t2,..tn} và E là tập cạnh trên đồ thị. 

Xác xuất chuyển đổi đƣợc định ngh a nhƣ sau: 

Pfw(i|j) ={
(   )

 (   )

∑
 (   )

  
  (   )  

        

                                                    

}                  (2.2) 

Gọi c(i; j) tƣợng trƣng cho số lần một từ khóa mà i đã đƣợc sử dụng để 

mô tả một nguồn tài nguyên we  j và chính số hạng đó là xác suất chuyển đổi 

đƣợc sử dụng để làm chậm  giảm  truyền tin của trọng số  Trong k  thuật 

random walk này sẽ sử dụng công thức này nhƣ danh giới  điểm dừng . 

K  thuật random walk sử dụng khoảng cách Kullback-Leibler (KL) trong 

đo lƣờng thông tin   hoảng cách  ull ack-Lei ler  hoặc entropy tƣơng đối  là 

một cách so sánh hai phân  ố: phân  ố "thật" p x  và một phân  ố  ất kì q x   

Nó đƣợc định ngh a nhƣ sau: 

DKL(p(X)||q(X))=∑   ( )     ( )  (  ( )     ( ))   ∑  ( )    
 ( )

 ( )       

                                                                                                                (2.3) 

Mặc dù đôi khi đƣợc gọi nhƣ một "khoảng cách metric", tuy nhiên, 

khoảng cách  ull ack-Lei ler không phải là một metric do nó không đối xứng 

và không thỏa mãn  ất đẳng thức tam giác  

Bằng trực giác, độ đo này cho phép một cách thức minh  ạch để nâng cấp 

các thẻ có một kỳ vọng lớn hơn sẽ xuất hiện trong  ộ tập các nội dung cho trẻ 

em (mô hình tiền sảnh  hơn trong cho nội dung văn  ản cho đối tƣợng trƣởng 

thành  mô hình nền   Phƣơng trình 2.4 và 2.5 phản ánh chức năng chuyển đổi 

mới. 

              PfwKL (i|j) = p(i)log
 ( )

 ( )
Pfw(i|j)                 (2.4) 

 

PbwKL(i|j) =  {
(   )

      ( | )

∑  (   )          ( | )      
        

                                                            
}             (2.5) 
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Trong đó p(i) là xác suất của một thẻ  hoặc url  để xuất hiện trong các  ộ 

sƣu tập của các nguồn tài nguyên cho trẻ em và g(j) là xác suất của i xuất hiện 

trong  ộ tập nguồn tài nguyên chung.    thuật đã  ình thƣờng hóa khoảng cách 

Kullback-Leibler   L  nằm giữa 0 và 1 trong đề xuất mô hình random walk. 

Việc  ình thƣờng hóa đƣợc thực hiện  ằng cách sử dụng khoảng cách lớn nhất 

và nhỏ nhất theo từng điểm  L trong tập theo cách sau đây: 

     Kln(p||q) = kl(p||q) – minKL/(maxKL – minKL)         (2.6) 

Ta cũng thấy rằng việc sử dụng một tiêu chuẩn thống nhất cho quá trình 

chuyển đổi của các url vào thẻ đã cải thiện hiệu suất của random walk  Bằng 

trực giác, điều này xảy ra  ởi vì các tiêu chuẩn quá trình chuyển đổi của các url 

đến các thẻ dẫn đến xu hƣớng thúc đẩy độ phổ  iến của thẻ (Tag) nhất, tuy nhiên 

tập trung của k  thuật là phổ  iến các thẻ mà định hƣớng nhiều theo trẻ em, mà 

không nhất thiết phải là phổ  iến nhất cho một url nào  Do đó, một sự thống nhất 

 ình thƣờng hóa làm nổi  ật các trọng số  L giới thiệu trong phƣơng trình 2.4 

và 2.5  Sử dụng quan sát này, công thức  ình thƣờng hóa lại xác suất đƣợc viết 

nhƣ sau: 

PfwN (i|j) =

{
 
 

 
 (   )

  ( | )

∑  (   )      ( | )      
                                

 (   )
      ( | )

∑   (   )        ( | )      
                           

                                                            }
 
 

 
 

  

                                                                                                              (2.7) 

Từ phƣơng trình 2.4, chúng ta cần phải ƣớc tính xác suất của các thẻ và 

url trong hai phần chính  những xác suất đƣợc ƣớc tính dựa trên một tập hợp của 

trang đánh dấu Delicious đại diện cho lợi ích của các nhóm mục tiêu  

Phƣơng pháp xác định một mục đánh dấu trang làm một  ộ chứa một 

URL và một thẻ(Tag), trong đó mô tả các URL: b=<bi,ti> trong đó biB và 

tiT, tập hợp của các url và các thẻ tƣơng ứng  Các đánh dấu đƣợc định ngh a 

nhƣ là một túi của N đánh dấu B={b1,b2,..bn} 

   thuật này sử dụng một  ộ các chứa chỉ mục tin cậy và url định hƣớng 

cho một đối tƣợng mục tiêu cụ thể  tức là trẻ em   

Định nghĩa 2   Đánh dấu dành cho trẻ em  Túi đựng các đánh dấu  ao 

gồm các url đáng tin cậy và định hƣớng cho một đối tƣợng mục tiêu đƣợc định 

ngh a là [1]: 
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        Bk = {b1,b2,…,bN|projurl (bi)    }                (2.8) 

Trong đó Uk  là tập các nguồn url  Việc đánh giá xác suất chuyển đổi mô 

tả trong Phƣơng trình 2.4 đƣợc đánh giá sử dụng tối đa khả năng đánh giá 

(MLE- Ƣớc lƣợng hợp l  cực đại, gọi tắt từ Maximum-Likelihood Estimation là 

một k  thuật trong thống kê dùng để ƣớc lƣợng giá trị tham số của một mô hình 

xác suất dựa trên những dữ liệu có đƣợc  sử dụng Bk  cho mô hình mặt trƣớc 

(bên ngoài) và B cho các mô hình nền (bên trong) 

P(t) = 
      ( )

| |
 , p(u) =   

    ( )

| |
 

g(t) = 
   ( )

| |
 ,  g(u) =  

   ( )

| |
                       (2.9) 

Trong đó | T | và | U | là kích thƣớc của thẻ (Tag) và các url trong  ộ sƣu 

tập Bk 

2.1.3.3. Biểu diễn truy vấn 

Các truy vấn đƣợc  iểu diễn nhƣ là một nút đơn trong đồ thị và chúng ta 

định ngh a một xác suất chuyển đổi riêng từ các nút truy vấn đến các nút thẻ của 

đồ thị  Chúng ta không tính đến xác xuất chuyển đồi từ các truy vấn đến các nút 

url vì truy vấn của ngƣời dùng đƣợc  iểu diễn nhƣ một túi đựng thẻ (Tag). Các 

truy vấn đƣợc  iểu diễn là cấu tạo từ chính các truy vấn và các thẻ đƣợc tìm thấy 

trong các tiêu đề và trích đoạn xếp hạng đầu của kết quả tìm kiếm  Các truy vấn 

cũng có thể đƣợc xem nhƣ là một tài liệu cấu thành với các thẻ đƣợc tìm thấy 

trong các kết quả trên we  và truy vấn  Chúng ta định ngh a chính thức tập truy 

vấn  

Định nghĩa 3. (Query) Một truy vấn q có chiều dài l đƣợc đại diện là 

chuỗi các từ  w1,w2,..wn) [1] 

Định nghĩa 4   tập Tag của một truy vấn  Tập Tag của một truy vấn q bao 

gồm các thẻ m trích ra từ một hệ thống (trang) xã hội đánh dấu S, trong đó có 

liên quan đến kết quả top đầu của web truy vấn q: Q={t1,t2,..tm} [1] 

Biểu diễn này là thuận tiện vì gợi   truy vấn này thƣờng có thể đạt đƣợc 

ngay lập tức đƣợc lấy trực tiếp từ các từ khóa xuất hiện trong các đoạn của các 

kết quả we   Ví dụ sử dụng 10 nghìn truy vấn từ nhật k  truy vấn AOL (AOL là 

viết tắt của America Online, là một công ty cung cấp dịch vụ Internet toàn cầu 

có trụ sở tại Hoa  ỳ  thấy rằng giao điểm giữa các từ khóa đƣợc tạo ra từ các 
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đoạn / tiêu đề và  ảng từ vựng của các  iểu diễn lại truy vấn  và cũng có mặt 

nhƣ các thẻ trong Delicious  là 65%  Sử dụng  iểu diễn truy vấn này, chúng ta 

xác định các quá trình chuyển đổi xác suất p  t | Q  là: 

P(t|Q) = 
 ( | ) ( )

 ( )
 

P(t|Q)    ( ) ( | ) 

P(t|Q)    ( )∏  (   
| |
   |t)                  (2.10) 

Vế  ên tay phải là thẻ ứng viên t trong tập và vế thứ hai mô tả các khả 

năng của t xảy ra đồng thời giữa các thẻ trong truy vấn và tập  Những xác suất 

này đƣợc ƣớc lƣợng sử dụng MLE trong một cấu tạo tƣơng tự nhƣ trong 2 9. 

         (   | )   
  (     )     (   )

| |   
                            (2.11) 

Trong đó p  qi) là xác suất trƣớc của qi và μ là Dirichti tham số làm mịn. 

2.1.4. Nhận x t  

   thuật này đẩy các thẻ trong random walk sử dụng thƣờng xuyên hơn 

để mô tả các nguồn tài nguyên cho trẻ em và làm nổi  ật hơn với một mô hình 

nền của các nguồn tài nguyên we  nhằm vào các tài nguyên công cộng nói 

chung. 

Phƣơng pháp này tập trung thƣờng xuyên hơn đến các liên kết URL và 

các thẻ (Tag) dành cho các chủ đề trẻ em, đƣa ra các ứng viên tốt hơn cho trẻ em 

khi xây dựng truy vấn cho trẻ  

2.2. Kỹ thuật gợi ý truy vấn bằng so sánh truy vấn (QS) 

2.2.1. Cách tiếp cận 

Theo I. B. Vidinli và cộng sự [7], gợi   truy vấn thƣờng đƣợc định ngh a 

là "tìm kiếm một số truy vấn liên quan tới truy vấn do ngƣời dùng phát hành ban 

đầu"  Ví dụ, khi ngƣời dùng đặt ra truy vấn "hãng hàng không M ", công cụ tìm 

kiếm sẽ đề nghị tìm kiếm những thuật ngữ nhƣ "v  máy  ay", "v  máy  ay trực 

tuyến", "đại l  hãng hàng không M " v.v. Theo một cách tiếp cận đơn giản và 

thiết thực, I. B. Vidinli và cộng sự khuyến nghị  ài toán gợi   truy vấn có thể 

đƣợc đơn giản hóa nhƣ sau: 
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Bài toán gợi   truy vấn nên ngh  một cách đơn giản nhƣ là "một loạt các 

so sánh hai câu truy vấn"  Truy vấn đầu tiên trong việc so sánh là “truy vấn  an 

đầu” do ngƣời tìm kiếm  ngƣời sử dụng  đƣa ra  Truy vấn thứ hai là "truy vấn 

ứng viên" đƣợc đề nghị cho ngƣời sử dụng, thƣờng đƣợc để lựa chọn  Việc so 

sánh các truy vấn có thể phụ thuộc vào một số đặc trƣng nhƣ câu từ tƣơng quan, 

nhật k  truy vấn, vv   

Với cách tiếp cận này, bài toán so sánh câu truy vấn trong thực tế rất đơn 

giản và quá trình theo dõi là đơn giản, dễ mở rộng và gỡ lỗi  

Một tập các truy vấn ứng viên  đề nghị  qc đƣợc xác định cho một truy 

vấn  an đầu đƣợc so sánh với truy vấn ban đầu qi  Cuối cùng, các truy vấn ứng 

viên có thể đƣợc sắp xếp dựa trên thứ hạng / điểm số và các truy vấn top n ứng 

viên có thể đƣợc trình  ày cho ngƣời dùng nhƣ một truy vấn đề nghị. 

Cách tiếp cận này có những ƣu điểm [7]: 

- Bài toán gợi   truy vấn rõ ràng là đƣợc giảm nhẹ tới mức "so sánh 

hai truy vấn", truy vấn gốc và ứng cử viên; 

- Hai truy vấn có thể đƣợc so sánh với các phƣơng pháp đơn giản; 

- Có thể dễ dàng kết hợp nhiều phƣơng pháp so sánh truy vấn; 

- Rất dễ dàng theo dõi, gỡ lỗi và phát triển các phƣơng pháp mới dựa 

trên cách tiếp cận này  

Với k  thuật này, ngƣời ta chỉ cần quan tâm đến việc so sánh hai truy vấn  

Hình 2.1 là mô hình gợi   truy vấn  ằng k  thuật so sánh truy vấn  ao gồm một 

số  ƣớc nhƣ sau [7]: 

- Chọn / tìm các truy vấn ứng viên  

- Điều khiển chung  

- Sắp xếp các truy vấn ứng cử viên với một/hoặc nhiều thuật toán   ƣớc 

quan trọng  

- Điều khiển cuối 

Màu sắc khác nhau chỉ dẫn mức độ  ƣớc là chính hay phụ  Trong các 

 ƣớc trên thì giai đoạn tìm kiếm / lựa chọn ứng viên truy vấn là  ƣớc quan trọng 

đầu tiên của mô hình gợi   truy vấn  Trong  ƣớc này, mục đích là để tìm ứng 

viên cho truy vấn đề nghị  Để lựa chọn các truy vấn ứng viên có thể đƣợc chọn 
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từ một tập các câu truy vấn trƣớc hoặc không phát sinh trong các  ản ghi truy 

vấn. 

 

 

 

Hình 2.1 Mô hình gợi ý truy vấn 

Tuy nhiên, sự so sánh không nhất thiết phải đề cập đến sự giống nhau 

hoặc mối liên hệ của hai truy vấn nhƣng nó cũng có thể định lƣợng các khía 

cạnh khác nhau của các truy vấn đƣợc so sánh  Ví dụ, ngƣời ta có thể kiểm tra 

tính chính xác hoặc sự giống nhau của các truy vấn cho mục đích đa dạng hóa  

2.2.2. Nội dung phƣơng pháp 

2.2.2.1. Mô hình so sánh truy vấn 

Trong phần này trình bày mô hình Query suggestion (QS) đơn giản mà có 

thể đƣợc mở rộng  ằng cách gắn vào các thuật toán QS mới  Qua thiết lập một 

mô hình rõ ràng, quá trình QS và các vấn đề đƣợc đơn giản hóa  Phƣơng pháp 

và thuật toán khác nhau có thể gắn vào mô hình này, làm cho nó có thể kết hợp 

các phƣơng pháp khác nhau để thực hiện các ph p so sánh and/or [7]. 

Mô hình này  ao gồm hai  ƣớc chính: select & sort. Một số  ƣớc tƣơng 

đối đơn giản và nhỏ cũng có thể đƣợc  ổ sung  ao gồm trong quá trình để cải 
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thiện độ chính xác; vì vậy mô hình này thêm các  ƣớc post-select  điều khiển 

chung), post-sort  điều khiển cuối cùng   

Mô hình (nhƣ đã đƣợc thể hiện trong Hình 2.1)  ao gồm các  ƣớc sau 

đây: 

1  Chọn / tìm các truy vấn ứng viên   ƣớc quan trọng  

2  Điều khiển chung  tùy chọn,  ƣớc tƣơng đối nhỏ  

3  Sắp xếp các truy vấn ứng cử viên với một/hoặc nhiều thuật toán   ƣớc 

quan trọng  

4  Điều khiển cuối  

a   hái quát hóa, đa dạng hóa  tùy chọn,  ƣớc tƣơng đối nhỏ  

   Sắp xếp lại, xử l  sau  tùy chọn,  ƣớc tƣơng đối nhỏ  

Những   tƣởng cơ  ản các  ƣớc thực hiện trong mô hình đƣợc mô tả nhƣ 

sau: 

- Lựa chọn các truy vấn ứng viên có thể đƣợc thực hiện trong một  ƣớc 

riêng  iệt,  ằng cách sử dụng thuật toán duyệt theo chiều dọc, ngang 

của đồ thị - Depth First Search (DFS) hoặc Breadth First Search (BFS) 

vv. Đây là một  ƣớc hoàn toàn khác nhau và riêng  iệt những  ƣớc 

khác  Mục đích là để "tìm, khám phá" lời gợi   truy vấn có thể  sau đây 

gọi là truy vấn ứng viên đề nghị   Trong trƣờng hợp chung nhất, tất cả 

các truy vấn đầu vào có thể đƣợc là ứng viên truy vấn  Nếu chúng ta có 

cấu hình đủ mạnh để xử l , chúng tôi có thể sử dụng trƣờng hợp chung 

này, nơi tất cả các truy vấn đƣợc coi là truy vấn ứng viên đề nghị  

- Điều khiển chung  mặc dù không phải là một  ƣớc quan trọng và cũng 

không  ắt  uộc  có thể đƣợc sử dụng để loại  ỏ một số truy vấn vô ích 

từ các truy vấn ứng viên  Xóa truy vấn rất ngắn 1-2 k  tự, các truy vấn 

rất dài hoặc truy vấn gõ sai là những ví dụ điều khiển  

- Sắp xếp các truy vấn ứng viên là  ƣớc quan trọng tiếp theo  Thuật toán 

QS hiện có của mô hình đề cập đến hoặc  ất kỳ thuật toán phân loại để 

sắp xếp truy vấn ứng viên có thể đƣợc sử dụng trong  ƣớc này     

thuật đã sử dụng kết hợp nhiều phƣơng pháp sắp xếp trong mô hình 

này. 
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- Truy vấn tổng quát hoặc đa dạng hóa các thủ tục   ƣớc không lớn, ít 

nhất, tại thời điểm này  có thể đƣợc áp dụng sau khi giai đoạn phân loại 

để tinh chỉnh các đề nghị trƣớc khi hiển thị cho ngƣời dùng  Truy vấn 

tổng quát lựa chọn tổng quát hơn hình thức truy vấn  an đầu ví dụ nhƣ: 

đề nghị "cell structure " hay "cell" cho ngƣời dùng gửi truy vấn 

"mitochondria "  Đa dạng hóa k  thuật cũng có thể đƣợc sử dụng ở 

 ƣớc này để không nên đƣợc hiển thị cho ngƣời sử dụng nhƣ truy vấn 

đề nghị rất giống nhau  Ví dụ, truy vấn "ph p nhân với số hữu tỉ", 

"ph p nhân của số hữu tỉ" và " iểu thức ph p nhân số hữu tỉ" không 

nên đƣợc hiển thị với nhau cho ngƣời sử dụng  

- Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của mô hình này là để phá 

vỡ các vấn đề truy vấn đề nghị thành mảnh rời   hái niệm này còn 

đƣợc gọi là "Tách mối quan tâm- Separation of Concerns” đƣợc ƣa 

chuộng trong nhiều l nh vực  Sử dụng mô hình này, ngƣời ta có thể 

đóng góp cho vấn đề QS  ằng cách đề xuất thuật toán mới  ví dụ, thuật 

toán truy vấn lựa chọn ứng viên  cho một  ƣớc cụ thể mà không cần 

phải xử l  các  ƣớc khác  

Phần tiếp theo cung cấp thêm thông tin chi tiết của từng  ƣớc trong mô 

hình này. 

2.2.2.2. Pha lựa chọn 

Giai đoạn lựa chọn là  ƣớc quan trọng đầu tiên của mô hình đề xuất gợi   

truy vấn này  Trong  ƣớc này, mục đích là để tìm ứng viên cho truy vấn đề nghị  

Truy vấn ứng viên hoặc có thể đƣợc lựa chọn từ một tập các câu truy vấn trƣớc 

hoặc không phát sinh trong các  ản ghi truy vấn  Trong nghiên cứu này, chúng 

ta tập trung vào các phƣơng pháp gợi   truy vấn sử dụng các  ản ghi truy vấn  

Ứng viên truy vấn có thể đƣợc lấy từ các  ản ghi truy vấn  ằng cách duyệt qua 

đồ thị truy vấn  ằng cách Click sử dụng DFS hoặc BFS  Trong trƣờng hợp 

chung nhất, tất cả truy vấn đầu vào hoặc tất cả các truy vấn có thể đƣợc là truy 

vấn ứng viên, mặc dù điều này đòi hỏi  ộ xử l  cao  

Thực nghiệm  an đầu của nhóm tác giả [7] cho thấy rằng các truy vấn ứng 

viên tìm thấy sử dụng DFS dƣờng nhƣ đi lạc hƣớng khỏi chủ đề của truy vấn 

 an đầu  Tuy nhiên, phƣơng pháp này đƣợc sử dụng thuật toán Hitting Time. 

Mặt khác tìm kiếm theo chiều rộng  BFS  có vẻ phù hợp hơn cho việc tìm 

kiếm các truy vấn liên quan từ đồ thị ngƣợc lại so với trƣờng hợp DFS  Vì l  do 



 

 

28 

 

này, nhóm tác giả sử dụng và thử nghiệm với BFS nhƣ một "lựa chọn thuật toán 

truy vấn" và thấy nó phù hợp hơn/hữu ích cho gợi   truy vấn, ít nhất là đăng 

nhập truy vấn 

Sau khi loại  ỏ các truy vấn ứng viên dựa trên các tiêu chí này, cuối cùng 

chúng ta áp dụng một ngƣỡng tần số nhấp chuột mà truy vấn ứng viên với số 

lƣợng rất thấp cũng đƣợc lọc  

Tất cả các cơ chế lọc đƣợc áp dụng cho công cụ tìm kiếm chung  Tuy 

nhiên, mục đích cuối cùng của việc khai phá tính năng giáo dục và chỉ áp dụng 

cho công cụ tìm kiếm theo chiều dọc tập trung vào tài liệu giáo dục, đó là trƣờng 

hợp mục tiêu của luận văn này  Bằng trực giác, sau  ƣớc này là hệ thống gợi   

truy vấn sẽ đề nghị các truy vấn liên quan đến quá trình tƣơng tự nhƣ quá trình 

truy vấn  an đầu  Lƣu   rằng thông tin yêu cầu của truy vấn  an đầu và truy vấn 

ứng viên đã đƣợc  iết hoặc dự đoán  

Danh sách các điều khiển có thể đƣợc mở rộng  ằng cách thử nghiệm với 

mô hình/thuật toán QS hoặc dựa trên phạm vi cụ thể chúng ta đang tìm kiếm  

Công việc về sau nhƣ kiểm tra chính tả và sửa chữa có thể đƣợc thực hiện trong 

giai đoạn này. 

2.2.2.3. Pha sắp xếp 

Phần này mô tả các giai đoạn sắp xếp mô hình  Mục đích duy nhất của 

 ƣớc quan trọng này là sắp ứng viên truy vấn dựa trên một số  iện pháp nhƣ sự 

đồng dạng với truy vấn  an đầu hoặc đồng xảy ra với các truy vấn  an đầu trong 

cùng một phiên truy vấn, vv  Truy vấn ứng viên có thể đƣợc sắp xếp dựa trên 

các khía cạnh khác nhau nhƣ vậy  Mô hình cung cấp một mô-đun cơ chế để sắp 

xếp khác của các truy vấn ứng viên có thể kết hợp cho độ chính xác cao hơn 

trong đề xuất truy vấn   

Lƣu   rằng mô hình này cho ph p cơ chế mới xếp ứng viên truy vấn đƣợc 

sử dụng một cách đơn giản  

Chi tiết hóa  ƣớc sắp xếp trong mô hình nhƣ sau. Đặt qi  iểu thị các truy 

vấn  an đầu cung cấp  ởi ngƣời sử dụng  Trong ví dụ sau đây truy vấn  an đầu 

là "american airlines". Đặt Cqi là tập các truy vấn ứng viên cho qi trong một 

vector hình nhƣ hình dƣới đây  để đơn giản, chỉ có 4 ứng cử viên đƣợc hiển 

thị   Giả sử có N ứng viên khác nhau sử dụng phƣơng pháp có sẵn trong mô hình 

và mỗi ứng viên đƣợc sắp xếp  ằng cách tính điểm trọng số  Chúng ta  iểu thị 

vector điểm này là Vj (J từ 1 đến N) và hiển thị ví dụ dƣới đây  
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Truy vấn ứng viên : Candidate queries Cqi được tính: 

 

Candidate queries(Cqi) = [

                 
               
             

                   

] = [

  
  
  
  

] 

 

                                  V1 = [

                   
                   
                   
                   

] = [

   
   
   
   

]             

Mô hình này kết hợp thuật toán sắp xếp ứng viên xếp hàng khác 

nhau. Điều này có thể đƣợc thực hiện  ằng  ất kỳ phƣơng pháp kết hợp 

nào. Việc tổng hợp thuật toán sắp xếp có thể thấy giống nhƣ sự kết hợp của kết 

quả công cụ tìm kiếm trong một công cụ tìm kiếm siêu dữ liệu).    thuật này đã 

cố gắng để cải thiện hiệu suất truy vấn đề nghị  ằng cách kết hợp nhiều thuật 

toán sắp xếp  Sau đây luận văn trình bày Phƣơng pháp ghép (Aggregation 

methods). 

Phƣơng pháp gh p có thể sắp xếp đƣợc ít nhất trong hai loại; phƣơng 

pháp dựa trên điểm và dựa trên thứ hạng [7]. Phƣơng pháp tiếp cận khác cũng có 

thể đƣợc đề nghị   

1) Dựa trên điểm 

Chúng ta cho rằng, tổng hợp các thuật toán sắp sorting/ordering khác 

nhau có thể đƣợc thực hiện  ằng tổng trọng số của vectơ điểm, nhƣ trong các 

công thức sau đây [7]: 

Final score vector = k1.Norm(V1) + k2.Norm(V2  +…+ kn.Norm(Vn) 

                              =∑        (  ) 
                     
                    

                                                                                                       (2.12) 

Trong đó, hàm chuẩn hóa Norm (V) đƣợc tính toán nhƣ sau:  

                           Norm(V) = {
 

    ( )
|     }                   (2.13) 

Mỗi  ậc trong công thức (2.12) đƣợc tính trọng số từ k1 tới kn 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#19
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#20
https://translate.googleusercontent.com/translate_f#20
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Lƣu   rằng mỗi điểm vector Vj có thể có điểm trong dao động khác nhau 

vì vậy chúng cần phải đƣợc  ình thƣờng hóa lại  tỉ lệ lại vào phạm vi 0-1  trƣớc 

khi kết hợp  Cuối cùng, thu đƣợc một vector điểm số  

Bằng cách tỉ lệ lại các vectơ, điểm số cuối cùng là không quá bị ảnh 

hưởng bởi một thuật toán duy nhất  thậm chí nếu nó có cao/sai giá trị ; thay vào 

đó, thuật toán đơn ảnh hƣởng đến điểm số cuối cùng lên đến một mức hợp l  

nhất định  Điều này cũng rất hữu ích để ngăn chặn sai sót, sai lầm hoặc ảnh 

hƣởng do một số thuật toán  Các thuật toán khác nhau đạt đƣợc tỷ lệ thành công 

khác nhau trên các truy vấn đầu vào khác nhau  Cũng giống nhƣ trƣờng hợp tìm 

kiếm siêu dữ liệu, phƣơng pháp đầu vào có thể hoặc không cùng đạt đƣợc tốc 

độ, do đó, sự kết hợp có trọng số của thuật toán có thể hiển thị hiệu suất tốt hơn  

Tiếp theo, một thuật toán sắp xếp ứng viên  đặc  iệt là những ứng viên 

phụ thuộc vào tần số truy vấn, số kết quả  đƣợc sử dụng nhằm tạo một vài điểm 

số rất cao với vô số điểm số rất thấp  Công thức  2 14  tính vector điểm cuối 

cùng liên quan tới lịch sử chuyển đổi nhƣ  iểu diễn dƣới đây. 

 

     Final score vector = k1.Norm(log(V1)) + k2.Norm(log(V2)) +…+  

       kn.Norm(log(Vn)) = ∑        (  ) 
                     
    

                                                                                                   (2.14) 

Các hệ số k1, k2,… đƣợc sử dụng để tăng cấp các thuật toán đƣợc  iết hoặc 

quan sát để có hiệu quả tốt hơn trong kết quả cuối cùng  

Đối với mục đích thử nghiệm, hệ số của một số thuật toán có thể đƣợc 

thực hiện  ằng không  Nó cũng có thể hữu ích để thử các hệ số khác nhau  điều 

chỉnh tham số  để kiểm tra tổng hiệu suất QS  Đây là loại tính toán mô-đun an 

toàn và cho phép chúng ta sử dụng các thuật toán sắp xếp khác nhau đƣợc phát 

triển  ởi các nhà nghiên cứu and / or của các nhà phát triển khác nhau  

Các tác giả [7] cải tiến công thức tính toán vector điểm nhƣ sau: 

Finar score vector for 1st group of QS = FSV1 = ∑         (  ) 
                     
    

Finar score vector for 2nd group of QS = FSV2 = ∑         (  ) 
                     
     

                                                                                                     (2.15) 

Trong đó FSV1 sẽ đƣợc sử dụng để lựa chọn 8-10 gợi   truy vấn đầu tiên 

và FSV2 sẽ đƣợc sử dụng để lựa chọn còn lại 2-6 đề nghị  tùy thuộc vào số lƣợng 
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đề xuất truy vấn cuối cùng, có thể là một tổng số 10 hoặc 15   Nếu có truy vấn 

đề nghị chồng ch o, chúng phải đƣợc thống nhất trong tập kết quả cuối 

cùng. Điều này có thể đƣợc xem nhƣ là một phƣơng pháp kết hợp của hai 

phƣơng pháp lai khác nhau, nơi chúng có –hệ số k khác nhau cho mỗi thuật 

toán. Trong bài báo này, thử nghiệm với các phiên  ản trƣớc đó của công thức  

và để lại sau này nhƣ một công việc tƣơng lai  

 

Borda count ranking of candidates for a method 

Ranking  Candidates Formula points 

1
st 

2nd 

3rd 

4th 

5th
 

Query 1 

Query 2 

Query 3 

Query 4 

Query 5 

n 

n-1 

n-2 

n-3 

n-4 

5 

4 

3 

2 

1 

                   Bảng 2.1 Sắp xếp số truy vấn ứng viên 

 

Sample query suggestions for rank aggregatinon 

Rank  Query suggestion Scores (using some method) 

1 

2 

3 

American airline 

Airline tickets 

Airline bus 

0.9 

0.2 

0.1 

Bảng 2.2 Sắp xếp số gợi ý truy vấn 

 

2) Dựa trên thứ hạng 

Trong dòng phƣơng pháp tập hợp này, các thứ hạng của một tập kết quả 

của một thuật toán  trong trƣờng hợp của chúng ta là ứng viên gợi   truy vấn) 

đƣợc sử dụng trọng số để xếp tổng thể, khi nhiều thuật toán đƣợc kết hợp [7]. 

Phương pháp Borda Count. Phƣơng pháp Borda Count kết hợp kết quả 

của các phƣơng pháp khác nhau  ằng cách tính mỗi mục tƣơng ứng với vị trí 

của mục đó trong kết quả thiết lập của từng phƣơng pháp con  Các công thức và 

các điểm đƣợc cung cấp  ởi một phƣơng pháp con đƣợc minh họa trong Bảng 
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1 . Các điểm cho mỗi phƣơng pháp đƣợc tính toán sử dụng ở  ảng này, sau đó 

tất cả các điểm truy vấn ứng viên đƣợc tổng lại và xếp hạng cuối cùng là thu 

đƣợc  ằng cách sắp xếp truy vấn ứng viên với điểm trung  ình giảm  Phƣơng 

pháp này đƣợc ghi nhận nhƣ là lai-2-Borda Count hoặc tƣơng tự  

Trọng số phương thức Borda Count (weighted borda fuse). Đây là một 

phiên  ản sửa đổi nhỏ của phƣơng pháp Borda Count, trong đó mỗi phƣơng 

pháp là trọng số riêng  ởi một hệ số . Chúng ta cũng có thể thử nghiệm phƣơng 

pháp này để đo lƣờng hiệu quả của mỗi từ mỗi phƣơng pháp con  Phƣơng pháp 

này đƣợc ghi nhận nhƣ là lai-3-Weighted Borda Count hoặc tƣơng tự  

Phương thức trọng số biểu quyết . Đây là một phƣơng pháp khá đơn giản 

mà một truy vấn ứng cử viên đƣợc cho một điểm/phiếu  tƣơng đƣơng với trọng 

lƣợng của phƣơng thức con  khi nó tồn tại trong các kết quả top n của một 

phƣơng pháp con  Ví dụ, nếu một truy vấn tồn tại trong kết quả top-n 4 phƣơng 

pháp khác nhau, nó đƣợc đƣa ra 4 điểm  giả định cùng một trọng số   Chúng ta 

sử dụng trên 30 kết quả của phƣơng pháp con để thực hiện phƣơng pháp thứ 

hạng tập hợp đơn giản này  

3) Lựa chọn các điểm và xếp hạng tập hợp các phương pháp. 

Mục đích của việc này không phải là để so sánh /đánh giá thứ hạng 

phƣơng pháp tập hợp  Nhƣng chúng ta cố gắng để lựa chọn và sử dụng thích hợp 

nhất trong mô hình đối với các l nh vực gợi   truy vấn. 

Ta có thể rút ra kinh nghiệm việc thực hiện điểm số dựa vào tập thứ hạng 

trong các thí nghiệm  an đầu  Ƣu điểm của điểm số dựa trên tập hợp cũng đƣợc 

ghi nhận trong tài liệu, Biểu mẫu của điểm số đầu ra đƣợc xếp hạng dựa trong 

thiết lập cài đặt tìm kiếm siêu dữ liệu   

Ta có thể đề xuất số điểm dựa trên tập hợp hơn là thứ hạng dựa trên tập 

hợp  Phƣơng pháp của chúng ta sử dụng "điểm" của các danh sách đƣợc sắp xếp 

thay vì vị trí xếp hạng là tốt hơn, nơi điểm sẵn có hoặc do tính toán. 

Sử dụng "thứ hạng, vị trí của đề xuất" có thể đƣợc áp dụng thành công khi 

không có "điểm" của các gợi   truy vấn. Nếu có những điểm số, nó sẽ là tốt hơn 

để sử dụng chúng, nhƣ chúng sẽ đạt đƣợc tính nhạy cảm hơn, đặc  iệt là khi 

chúng ta cố gắng kết hợp kết quả của các phƣơng pháp khác nhau  Điểm truy 

vấn cho thấy có thể đƣợc ngh  nhƣ là một chiều của thông tin  
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Hãy x t xem các danh sách xếp hạng nhƣ trong Bảng 2. Nếu chúng ta chỉ 

dùng thứ hạng này để đề nghị, các giá trị thứ hạng của mục thứ hai gần đóng lại 

đến mục đầu tiên  Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể sử dụng điểm số  nếu chúng 

có sẵn hoặc tính toán , thì giá trị xắp xếp của mục thứ hai là thấp hơn nhiều so 

với mục đầu tiên  Tình huống này không có ảnh hƣởng khi chúng ta chỉ có một 

phƣơng pháp, kể từ mục thứ 2 là không thay đổi cho dù chúng ta dùng thứ hạng 

hay điểm; Tuy vậy, nếu chúng ta có nhiều hơn một phƣơng pháp để kết hợp / 

tổng hợp  đặc  iệt là khi chúng ta có nhiều phƣơng pháp / tính năng  nên giá trị 

điểm số đề xuất truy vấn sẽ trở nên rất quan trọng, rất hiệu quả trong việc sắp 

xếp chính thức  Đó là l  do tại sao chúng ta giới thiệu   tƣởng "So sánh các truy 

vấn” và sử dụng điểm số để gợi    Sử dụng k  thuật này chúng ta đạt đƣợc tỷ lệ 

thành công cao hơn khi sử dụng điểm số trên thứ hạng tập hợp  

2.2.3. Nhận x t 

   thuật này xác định lại và làm giảm các vấn đề trong “Query 

Suggestion  QS ”  

   thuật này đề xuất một module, mở rộng mô hình đề xuất truy vấn để 

các phƣơng pháp mới với nhiều thuật toán QS dễ dàng đƣa vào. 

   thuật này đánh giá hiệu năng của dữ liệu Click dựa trên k  thuật QS 

đề xuất cho mục đích chung công cụ tìm kiếm tài liệu, trên nhật k  công cụ tìm 

kiếm giáo dục thực tế  

   thuật này đề xuất thuật toán QS mới khai phá các tính năng truy vấn 

chung  truy vấn, phiên làm việc, tính năng ngƣời dùng  và công cụ tìm kiếm 

giáo dục  thuộc tính trƣờng, lớp   

Chúng ta cũng đề xuất các thuật toán lai gh p cho ph p kết hợp một số k  

thuật QS cho hiệu quả cao hơn  Các thuật toán này đƣợc tích hợp trong mô hình 

đề cập ở trên  

2.3. Tính tƣơng tự của truy vấn 

2.3.1. Cách tiếp cận 

Để đƣa ra đƣợc các truy vấn ứng viên, các gợi   truy vấn cho truy vấn  an 

đầu,  ài toán tính độ tƣơng tự giữa các truy vấn  query similarity  đƣợc đƣa ra 

để giải quyết vấn đề này. 

 hi sử dụng hệ thống tìm kiếm, ngƣời dùng sẽ nhập vào câu truy vấn và 

yêu cầu máy tìm kiếm trả về tập các tài liệu liên quan  Tuy nhiên, máy tìm kiếm 
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thông thƣờng dựa vào các từ ngữ của truy vấn mà trả về các tài liệu với nội dung 

khác nhau, cụ thể là: 

- Máy tìm kiếm hiển thị kết quả với nội dung liên quan tới chính xác các từ 

ngữ thuộc truy vấn  Ví dụ: nếu ta đƣa vào truy vấn “Học toán trực tuyến” vào 

máy tìm kiếm thì các kết quả sẽ hiển thị ra các trang we  có chứa chính xác cụm 

từ “Học toán trực tuyến” hoặc có từ “học toán” “trực tuyến” “học” “toán” sẽ 

đƣợc hiển thị  

- Máy tìm kiếm hiển thị kết quả với nội dung các từ ngữ liên quan đến truy 

vấn và các từ đồng ngh a với truy vấn  Ví dụ: nếu ta đƣa vào máy tìm kiếm câu 

truy vấn “decease” thì máy tìm kiếm có thể đƣa ra đƣợc các kết quả liên quan 

đến từ khóa “decease” hoặc từ “die”, “death”, “demise”, “dying”, “fate” … là 

các từ đồng ngh a của “decease”  ngh a là “chết” trong tiếng Việt  

- Máy tìm kiếm hiển thị các kết quả có liên quan đến các l nh vực khác nhau 

liên quan đến truy vấn  Ví dụ: Ngƣời dùng đƣa vào từ khóa Apple thì máy tìm 

kiếm sẽ hiển thị các tài liệu liên quan đến máy tính apple hoặc apple fruit  

Để máy tìm kiếm có thể hiển thị kết quả phù hợp với mục đích ngƣời 

dùng, cần tìm ra các câu truy vấn mới mà theo ngƣời dùng những câu truy vấn 

này có cùng   ngh a  tƣơng tự  với câu truy vấn hiện thời để máy tìm kiếm có 

thể tự động viết lại truy vấn của ngƣời dùng, tiến hành tìm kiếm và đƣa ra đƣợc 

kết quả tốt hơn  Đấy là nội dung của  ài toán tính độ tƣơng tự câu truy vấn  

Ví dụ: Ngƣời dùng đƣa vào truy vấn: Lê Hồng Phong thì ngƣời ta cũng 

muốn có những kết quả liên quan đến Hà Huy Tập hoặc Tổng  í thƣ giai đoạn 

1935-1936  Nhƣ vậy, máy tìm kiếm cần viết lại truy vấn Lê Hồng Phong thành 

Tổng  í thƣ Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập. 

2.3.2. Các phƣơng pháp tính độ tƣơng tự 

2.3.2.1. Tính độ tƣơng tự dựa trên từ vựng 

Để tính độ tƣơng tự giữa hai truy vấn dựa trên từ vựng, ngƣời ta sử dụng 

phƣơng pháp  iểu diễn truy vấn đơn giản nhất là dựa trên chính những từ ngữ 

nội tại của truy vấn – “surface representation”.  

Chúng ta xác định một số tiêu chuẩn sau để tính toán tính phù hợp giữa 

các truy vấn [16]:  

 Chính xác: Q và S là hai tập hoàn toàn tƣơng đƣơng   
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o Ví dụ: hai câu truy vấn 

 q = “Thanh là học sinh giỏi” 

 s = “Thanh là học sinh giỏi” 

 Cụm từ: S là một phần trong Q. 

o Ví dụ: Hai câu truy vấn 

 q = “Thanh là học sinh giỏi” 

 s = “học sinh giỏi” 

 Tập con: các từ nằm trong S nằm hoàn toàn trong Q nhƣng sắp xếp không đồng 

nhất. 

o Ví dụ: Hai câu truy vấn 

 Q = “Thanh là học sinh giỏi” 

 S = “Thanh học giỏi” 

Độ tƣơng tự giữa hai câu truy vấn q và s có thể tính đƣợc  ằng một trong các 

công thức sau [17]:  

 Độ đo kết hợp 

||),( SQsqsim   (2.16) 

 

 Độ đo Dice 

||||

||
2),(

SQ

SQ
sqsim




  ( 2.17) 

 Độ đo Jaccard 

||

||
),(

SQ

SQ
sqsim




  ( 2.18) 

 Độ đo Overlap 

|||,min(|

||
),(

SQ

SQ
sqsim


  (2.19) 
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 Độ đo Cosin 

||||

||
),(

SQ

SQ
sqsim




  ( 2.20) 

Cách tính độ tƣơng tự giữa các câu truy vấn theo phƣơng pháp này đƣa ra 

kết quả là một số từ 0 đến 1  Hai câu truy vấn đƣợc coi là tƣơng tự hoặc không 

tƣơng tự chỉ dựa trên việc tính toán xem chúng có chung từ hoặc cụm từ hay 

không.  

Ƣu, nhƣợc điểm 

 Ƣu điểm 

o Cách  iểu diễn truy vấn đơn giản 

o Tính toán độ tƣơng tự giữa các truy vấn đơn giản 

o Độ chính xác cao 

 Nhƣợc điểm 

o Độ hồi tƣởng thấp 

2.3.2.2. Tính độ tƣơng tự dựa trên nhật k  truy vấn 

Nhật k  ngƣời sử dụng  Userlog) là những dữ liệu đƣợc lƣu lại khi ngƣời 

dùng truy vấn trên máy tìm kiếm và lựa chọn các kết quả mà máy tìm kiếm trả 

về  Việc tính độ tƣơng tự dựa trên userlog chỉ đặc trƣng cho tính độ tƣơng tự 

giữa các câu truy vấn  

 Lịch sử truy vấn – query logs là những truy vấn tự nhiên, là hoạt động 

trực tiếp của ngƣời dùng, mô phỏng những nhu cầu thực tế của họ  Tất nhiên, 

với một lƣợng nhỏ dữ liệu các trang we  mà ngƣời dùng chọn mở với mỗi câu 

truy vấn thì không thể đƣa ra đƣợc kết quả tính độ tƣơng tự giữa các câu truy 

vấn đó với độ chính xác cao  Tuy nhiên, với một lƣợng lớn dữ liệu đƣợc ghi lại 

từ máy chủ của một máy tìm kiếm lớn, có độ tin cậy cao thì việc tính toán độ 

tƣơng tự truy vấn dựa vào kết quả mà ngƣời dùng chọn mở các văn  ản với mỗi 

câu truy vấn là có thể tin tƣởng đƣợc [18]  Google là một máy tìm kiếm có thể 

nói là lớn nhất, phổ  iến nhất tại Việt Nam cũng nhƣ trên thế giới  Nó đƣợc tín 

nhiệm sử dụng do tính tin cậy của các kết quả trả về cũng nhƣ các trang we  mà 

ngƣời dùng lựa chọn mở sau khi ngƣời dùng đƣa vào máy tìm kiếm một câu truy 

vấn  Vì vậy, luận văn sử dụng dữ liệu kết quả ngƣời dùng chọn mở các văn  ản 
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khi tiến hành truy vấn trên máy tìm kiếm Google, nói cách khác, luận văn sử 

dụng dữ liệu lƣu vết truy vấn của máy tìm kiếm  

 Chúng ta x t mối liên kết giữa truy vấn của ngƣời dùng trên máy tìm 

kiếm và những trang we  mà ngƣời dùng lựa chọn mở [18]. Có các phƣơng thức 

tính toán 

 Với hai câu truy vấn khác nhau mà ngƣời dùng chọn mở cùng một liên 

kết URL thì hai câu truy vấn này là gần nhau – ngh a là có độ tƣơng tự 

cao. 

 Nếu một tập các URL thƣờng đƣợc chọn cho cùng một truy vấn thì 

nội dung các từ ngữ trong tài liệu có liên quan đến các từ ngữ trong 

truy vấn  

 Ngoài công thức tính độ tƣơng tự chỉ dựa vào các liên kết chính xác 

chung của tài liệu khi tiến hành tìm kiếm với các câu truy vấn, ngƣời 

ta còn sử dụng một số thông tin khác nhƣ dựa vào các kết quả trùng 

nhau – tức là các ngƣời dùng khác nhau cùng đƣa vào một câu truy 

vấn và cùng chọn mở các tài liệu giống nhau hoặc ngƣời ta cũng có 

thể sử dụng các miền domain chung giữa hai liên kết tài liệu để tạo ra 

mối liên kết giữa hai câu truy vấn mà ngƣời dùng lựa chọn liên kết là 

tƣơng tác để làm tăng độ chính xác của tính tƣơng tự giữa hai truy vấn 

[17] 

Phƣơng pháp tính độ tƣơng tự cho các câu truy vấn  ằng userlog với 

phƣơng thức 1 đã liệt kê phía trên đƣợc luận văn sử dụng. 

 ết quả đƣợc trả về khi lƣu lịch sử truy vấn của ngƣời dùng đặt tại máy 

tìm kiếm khác nhau thƣờng có cấu trúc khác nhau, đôi khi nó còn chứa tiêu đề, 

tóm tắt hay thƣ mục mà tài liệu thuộc về,     tuy nhiên ta sẽ đƣa chúng về dạng 

nhƣ sau: 

        
*][: documentclickedtextquerysession         ( 2.21) 

Trong đó: 

o  Session: lƣợt truy vấn của ngƣời dùng 

o  Query text: câu truy vấn đƣợc  iểu diễn dƣới dạng văn  ản 
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o  Clicked URL: các tài liệu đƣợc ngƣời dùng chọn mở 

Đặt U(Qj)  iểu diễn tập các các liên kết đƣợc ngƣời dùng lựa chọn khi thực 

hiện tìm kiếm với truy vấn Qj 

                         
 ij uuuQU ,...,,)( 21        (2.22) 

Trong đó: 

o  ui: liên kết tài liệu thứ i mà ngƣời dùng lựa chọn khi thực hiện 

truy vấn Qj 

Đặt Rij là tập các liên kết mà ngƣời dùng lựa chọn trùng nhau khi đƣa vào 

hai truy vấn Qi và Qj, ta định ngh a  

                   
     jiij QUQUuuR  :        (2.23) 

Trong đó: 

o  u: liên kết thuộc cả hai tài tập liên kết mà ngƣời dùng lựa 

chọn khi đƣa vào máy tìm kiếm hai truy vấn Qi và Qj 

Theo [17] ta có định ngh a 

Định ngh a: Một truy vấn Qi là gần với truy vấn Qj nếu N(Rij)>0. Trong 

đó N(Rij) là lựu lƣợng của tập Rij. 

Công thức tính độ tƣơng tự giữa hai câu truy vấn dựa vào lƣu vết truy vấn 

của máy tìm kiếm của máy tìm kiếm có thể đƣợc định ngh a [17] 

 
 

      QjUNQUNMax

RN
QQresultsim

i

ij

ji
,

,           (2. 24) 

Trong đó:  

sim-result(Qi, Qj): Độ tƣơng tự giữa hai câu truy vấn Qi và Qj 

N(U(Qi)): Số lƣợng liên kết tài liệu đƣợc ngƣời dùng nhấn vào khi thực 

hiện tìm kiếm với truy vấn Qi 

2.4. Ý tƣ ng giải pháp gợi ý truy vấn cho thanh thiếu niên 

Nhƣ trong phần 1 3 đã phân tích việc lựa chọn các ứng viên là  ƣớc quan 

trọng nhất trong các mô hình đề xuất truy vấn khi sử dụng phƣơng pháp so sánh 

truy vấn  QS    hi cần chọn một ứng viên truy vấn nào đó ta sẽ sử dụng k  thuật 

so sánh truy vấn để lựa trọn  Trong k  thuật so sánh ta sẽ sử dụng phƣơng pháp 
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tính độ tƣơng tự giữa các truy vấn  query similarity . Một phƣơng pháp đo độ 

tƣơng tự giữa hai truy vấn có độ chính xác cao rất hữu ích cho các ứng dụng 

giúp hỗ trợ ngƣời dùng trong việc tìm kiếm cũng nhƣ giúp máy tìm kiếm đƣa ra 

đƣợc những câu trả lời đúng với mục đích ngƣời hỏi hơn  Nên trong luận văn 

này tôi chọn phƣơng pháp tính độ tƣơng tự của truy vấn để áp dụng cho mô hình 

gợi   truy vấn cho đối tƣợng thanh thiếu niên. 
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Chƣơng 3.  M T MÔ HÌNH GỢI Ý TRUY VẤN 

CHO THANH THIẾU NIÊN 

3.1. Giới thi u 

Nhƣ đã trình  ày ở các chƣơng trƣớc, tính độ tƣơng tự cho truy vấn là một 

trong những  ài toán khó  Do đặc trƣng của truy vấn thƣờng ngắn và mang   

chủ quan của con ngƣời nên việc tính toán độ tƣơng tự giữa các câu truy vấn 

chƣa đạt đƣợc kết quả cao khi sử dụng các phƣơng pháp tính độ tƣơng tự văn 

 ản truyền thống  

Userlog là những dữ liệu về lịch sử truy vấn của ngƣời dùng  Nó là những 

ví dụ thực tiễn nhất của quá trình ngƣời dùng thực hiện đƣa truy vấn vào máy 

tìm kiếm và lựa chọn các tài liệu mà ngƣời dùng thấy phù hợp nhất  Vì vậy, 

userlog chính là nguồn dữ liệu rất có giá trị để so sánh, tính toán sự tƣơng tự 

nhau giữa các truy vấn mà ngƣời dùng đƣa vào dựa vào kết quả lựa chọn văn 

 ản của ngƣời dùng  Tất nhiên, ta khó có thể tin vào kết quả thống kê của một 

lƣợng nhỏ dữ liệu lịch sử truy vấn nhƣng với một lƣợng lớn userlog đƣợc sƣu 

tập từ một máy tìm kiếm có uy tín nhƣ Google hay Yahoo,     thì đây sẽ là khối 

dữ liệu mang lại kết quả tính độ tƣơng tự truy vấn rất có hiệu quả  Thực tế, đã có 

rất nhiều  ài  áo sử dụng lƣu vết truy vấn của máy tìm kiếm – userlog để tính 

toán độ tƣơng tự giữa các câu truy vấn [16, 19, 21]. 

Từ  ộ userlog đƣợc thu thập từ máy chủ của máy tìm kiếm Google, luận 

văn sẽ trình  ày một phƣơng pháp tính độ tƣơng tự giữa các câu truy vấn dựa 

vào phƣơng pháp sử dụng lƣu vết truy vấn của máy tìm kiếm [16] và đề xuất mô 

hình tính toán nhƣ trình  ày ở mục sau  

3.2. Mô hình 

QueryLog là tập các  ản ghi  ao gồm các trƣờng thông tin sau: 

- SessionID: mã của phiên làm việc 

- TimeStamp: nhãn thời gian ghi lại thời điểm xảy ra sự kiện 

- Query: câu truy vấn của ngƣời dùng 

- TopN: N tài liệu đầu tiên trong tập kết quả 

- UrlClicked: liên kết đƣợc nhấn  ởi ngƣời sử dụng 

- QuerySegmented: các từ khóa trong câu truy vấn 

Mô hình chú   sử dụng hai thành phần có   ngh a là câu truy vấn ban đầu 

và các liên kết được người dùng chọn mở để sử dụng, tính độ tƣơng tự giữa các 
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câu truy vấn  Mô hình này cải tiến từ mô hình trong luận văn [26]. Điểm mới 

của mô hình này là tính độ tƣơng tự linh hoạt   hi nào thì dùng cách tính độ 

tƣơng tự theo từ vựng, khi nào thì dùng cách tính độ tƣơng tự theo trọng số  Tức 

là phân rõ ra phần nào tính độ tƣơng tự nào nhằm cải thiện hiệu năng hệ thống 

so với mô hình trƣớc đây  Mô hình đƣợc thể hiện nhƣ sau: 

 

 

Hình 3.1 Mô hình đề xuất so sánh truy vấn 

dựa vào tính độ tương tự của các câu truy vấn 

3.3. Các thành phần của mô hình 

Các bƣớc thực hi n mô hình: 

 Bước 1: Tiền xử l  câu truy vấn  Câu truy vấn đầu vào đƣợc tiền xử l  

o Xử l  tiếng Việt, định dạng từ mã code thành dấu tiếng Việt 

o Liệt kê các liên kết tƣơng ứng với cùng một câu truy vấn 

 Bước 2: Lấy danh sách liên kết đƣợc chọn mở có cùng nội dung truy 

vấn  

Start

Tính độ tương tự-Trọng số liên kết

Tiền xử lý

End

Mô hình gợi ý truy 
vấn thanh thiếu niên

UserLog

Câu truy vấn

Truy vấn ban đầu
Sắp xếp

Gợi ý truy vấn

Tương tự cao 

Tương tự thấp 

Pha lựa chọn

Đánh trọng số
Các liên kết được lựa 

chọn

Tiền xử lýTính độ tương tự-Từ vựng
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 Bước 3: Đánh trọng số cho liên kết tƣơng ứng với từng truy vấn 

o Đặt {x1, x2, x3, ..., xn} là tập trọng số   

 Trong đó, xi là trọng số của liên kết thứ i mà ngƣời dùng lựa 

chọn mở cho truy vấn  

 {x1, x2, x3, ..., xn} là  ộ trọng số chung cho các link của tất cả 

các truy vấn trong  ộ dữ liệu  

 Bước 4: Tính độ tƣơng tự 

o So sánh các liên kết đƣợc lựa chọn, sử dụng 2 nguyên lý:  

 Sử dụng “surface representation” để so 2 câu truy vấn  Câu 

nào có độ chính xác cao nhất sẽ đƣợc chọn để tìm độ liên kết 

câu truy vấn đó so sánh ở nguyên l  2 

 Những truy vấn nào đƣợc ngƣời dùng chọn mở cùng liên kết 

thì các truy vấn ấy tƣơng tự nhau  

o Sử dụng công thức  

 
      QjUNQUNMax

xx

QQresultsim
i

ji

ji
,

)(

,

 

  ( 3.1) 

Trong đó:  

 Qi và Qj là hai câu truy vấn 

 Sim-result(Qi,Qj): độ tƣơng tự truy vấn giữa hai câu truy vấn 

Qi và Qj 

 xi, xj trọng số của các link chung tƣơng ứng thuộc hai câu truy 

vấn Qi và Qj 

 N(U(Qi)): Số lƣợng liên kết đƣợc lựa chọn tƣơng ứng với câu 

truy vấn Qi 
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 N(U(Qj)): Số lƣợng liên kết đƣợc lựa chọn tƣơng ứng với câu 

truy vấn Qj 

Từ cơ sở l  thuyết đã trình  ày ở các chƣơng trƣớc, luận văn tiến hành 

thực nghiệm tính độ tƣơng tự của các câu truy vấn dựa trên phƣơng pháp sử 

dụng lƣu vết truy vấn của máy tìm kiếm đồng thời cũng đề xuất một số cải tiến 

trên phƣơng pháp đã chọn   

Luận văn sử dụng dữ liệu lƣu vết truy vấn tìm kiếm trên máy tìm kiếm 

Google, tiến hành cài đặt chƣơng trình tính độ tƣơng tự giữa các câu truy vấn 

theo mô hình đã đề xuất ở chƣơng 3, gồm các chức năng chính: xử l  dữ liệu, 

tính độ tƣơng tự truy vấn theo công thức  2.19  với cải tiến về việc đƣa thêm giá 

trị trọng số cho các liên kết we , sau đó lựa chọn một số truy vấn điển hình để 

tiến hành đánh giá  Nội dung thực nghiệm đƣợc trình  ày dƣới đây  
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Chƣơng 4.  THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ 

4.1. Đặt vấn đề  

Do hạn chế về mặt thời gian, việc thực nghiệm cả một mô hình gợi   là rất 

phức tạp, nên trong luận văn sẽ thực nghiệm một phần trong luận văn đó là tính 

tƣơng tự của 10 cặp truy vấn  Sau đó dùng công cụ tìm kiếm google tiếng Việt 

để chạy thử nghiệm truy vấn  

4.2. Thi hành mô hình (Phần mềm và phần cứng) 

Cấu hình phần cứng 

• CPU: Intel core 2 Duo T8300 

• Cache: 2.4Ghz 

• Ram: 4G 

• Hệ điều hành: Window 7 

• Bộ nhớ ngoài: 250G  

Công cụ phần mềm sử dụng 

• Visual Studio 2013 

• Môi trƣờng Net Framwork 4.1 

• Ngôn ngữ lập trình C# 

Phần mềm  ài toán  ao gồm các thành phần 

• Chƣơng trình xử l  gồm các mô đun: Tiền xử l  dữ liệu  loại  ỏ 

truy vấn quá dài, quá ngắn, tập con của truy vấn  an đầu    ; 

• Mô đun tính toán độ tƣơng tự giữa các câu truy vấn: Similarity, 

dùng để tính độ tƣơng tự theo từ vựng  

• Mô đun hiển thị kết quả danh sách gợi   truy vấn cho ngƣời dùng. 

4.3. Dữ li u và quá trình thực nghi m 

4.3.1. Dữ liệu 

Dữ liệu này  ao gồm Câu truy vấn thử nghiệm đƣợc kết hợp với việc sử 

dụng  ộ userlog của một công cụ tìm kiếm trên trang CocCoc vn là số lƣợt truy 

vấn của ngƣời dùng tại một số trƣờng Trung học phổ thông ở Vệt Nam  

4.3.2. Quá trình thực hiện 
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 Tiền xử l :  

o Xóa  ỏ các câu truy vấn không lành mạnh 

o Lƣợc  ỏ các câu truy vấn với lựa chọn liên kết trùng nhau 

o Định dạng lại dữ liệu về dạng: “truy vấn” link1 link2 … 

 Kết quả: Đƣợc danh sách câu truy vấn với liên kết đƣợc lựa 

chọn tƣơng ứng  

 Tính độ tƣơng tự 

Sử dụng mô hình tính độ tƣơng tự đã trình  ày ở trên, việc tính độ tƣơng 

tự có hai công đoạn là tính độ tƣơng tự của từ vựng đề tìm câu truy vấn trong 

lịch sử truy vấn có độ tƣơng tự cao nhất  Sau đó sẽ lấy trọng số liên kết của câu 

truy vấn đó để so sánh với danh sách các trọng số của các câu truy vấn còn lại. 

 ết quả đạt đƣợc nhƣ sau 

Sau quá trình thực nghiệm, luận văn thực hiện tính toán với những  ộ 

trọng số {x1, x2, …, xn} khác nhau thấy  ộ trọng số {0 9, 0 85, 1, 1.05, 1, ..., 1} 

đạt kết quả tốt nhất   ết quả thu đƣợc khi lấy ra 10 kết quả đầu tiên với ngƣỡng 

đƣa ra là 0.39. 

STT Truy vấn | | truy vấn Độ tƣơng tự 

1 LTV | | Trƣờng THPT Lƣơng Thế Vinh 0.95 

2 Toán | | Giải toán trên mạng 0.85 

3 Nghe nhạc | | nhạc online 0.9 

4 thi thpt 2016 | |  ỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 0.9 

5 nghe nhạc online | |mp3 trực tuyến 0.70000066 

6 Truyện tranh đẹp | | hình ảnh đẹp nhất 0.38249998 

7 cách học văn hay | | nguyễn ngọc ngạn 0.49249998 

8 tro choi trang diem | | game vui thoi trang 0.41249998 

9 tro choi trang diem | | tro choi mien phi 0.44249998 

10 Hoa học trò | | báo thanh niên 0.39 

Bảng 4.1 Kết quả tính độ tương tự giữa các truy vấn 
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4.4. Kết quả thực nghi m và đánh giá 

4.4.1. Giao diện chƣơng trình tính độ tƣơng tự 

1- Chƣơng trình so sánh 2 câu truy vấn: Trường THPT Lương Thế Vinh 

và Trường THPT Lương Thế Vinh 

 

 

 

2- Chƣơng trình so sanh 2 câu truy vấn Trường THPT Lương Thế Vinh và 

Trường Lương Thế Vinh 
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4.4.2. Đánh giá 

Do việc tính toán định lƣợng để đánh giá tính chính xác của việc tính độ 

tƣơng tự câu hỏi là khó khăn, nên ngƣời ta sử dụng phƣơng pháp đánh giá định 

tính dựa vào con ngƣời/chuyên gia để đánh giá  Luận văn cũng sử dụng phƣơng 

pháp đánh giá dựa vào con ngƣời để đánh giá việc tính toán độ tƣơng tự giữa các 

câu truy vấn đã thực nghiệm   
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Sử dụng  ảng đánh giá phân loại nhƣ sau: 

Phân loại Mô tả Ví dụ 

Rất tốt Hai câu truy vấn có tƣơng đƣơng về ngữ 

ngh a 

LTV || Trường 

THPT Lương Thế 

Vinh 

Tốt Hai câu truy vấn đều có chung một mục 

đích truy vấn, mặc dù độ dài ngắn mô tả 

khác nhau  Ngƣời sử dụng muốn nói đến 

cùng một   khi đƣa vào truy vấn 

thi thpt 2016 || Kỳ 

thi THPT Quốc 

gia năm 2016 

 há tốt Hai câu truy vấn có cùng mục đích truy 

vấn, nhƣng sự liên quan là không rõ ràng 

nghe nhạc online 

|| mp3 trực tuyến 

 hông tốt Hai câu truy vấn không liên quan đến nhau Hoa học trò || báo 

thanh niên 

Bảng 4.2 Bảng phân loại đánh giá 

4.4.3.  ết quả trả về từ máy tìm kiếm Google sau khi truy vấn 

1. Với câu truy vấn: LTV | | Trường THPT Lương Thế Vinh 

 

Hình 4.1 Tìm kiếm với câu truy vấn 1 
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Hình 4.2 Tìm kiếm với câu truy vấn 2 

 

 

Hình 4.3 Tìm kiếm với câu truy vấn tổng hợp 1 

 



 

 

50 

 

2. Với câu truy vấn: Toán | | Giải toán trên mạng 

 

Hình 4.4 Tìm kiếm với câu truy vấn 3 
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Hình 4.5 Tìm kiếm với câu truy vấn 4 
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Hình 4.6 Tìm kiếm với câu truy vấn tổng hợp  2 
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KẾT LUẬN 

Luận văn định hƣớng chủ đề gợi   truy vấn Internet đối với thanh thiếu 

niên.  ết quả chính của luận văn là: 

- Cung cấp một khảo sát về gợi   truy vấn tìm kiếm trên Internet đối với 

thanh thiếu niên   

- Trình bày hai k  thuật gợi   truy vấn  ƣớc đi ngẫu nhiên  random walk) 

và k  thuật so sánh câu truy vấn  Nghiên cứu phƣơng pháp thống kê và phƣơng 

pháp sử dụng lƣu vết truy vấn cho  ài toán tính độ tƣơng tự câu truy vấn trong 

máy tìm kiếm. 

- Đề xuất một mô hình gợi   truy vấn cho đối tƣợng thanh thiếu niên dựa 

trên việc kết hợp k  thuật gợi   truy vấn so sánh và tính độ tƣơng tự câu truy 

vấn sử dụng lƣu vết truy vấn. Trong mô hình, luận văn đƣa thêm giá trị trọng số 

cho các liên kết we  để nâng cao độ chính xác của kết quả trả về  

- Xây dựng phần mềm thực nghiệm thi hành mô hình đề xuất, thực thi 

việc tính đoán độ tƣơng tự của các câu truy vấn   ết quả đánh giá định tính đối 

với 10 cặp câu truy vấn tƣơng tự nhau đầu tiên cho kết quả trả về là phù hợp  

Do hạn chế về trình độ và thời gian, luận văn chƣa tiến hành thử nghiệm 

trọn vẹn đƣợc mô hình đề xuất mà một số thành phần trong mô hình chỉ mới  

phân tích ở dạng định tính. Hơn nữa, mô hình trên đây chƣa đƣợc tích hợp vào 

trang we  của Trƣờng THPT Đại Mỗ  Đấy là hƣớng nghiên cứu tiếp theo của 

luận văn  
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